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Câu 1:  
a. Số 7932 đọc là:

  A. Bảy chín ba hai                                            B. Bảy nghìn chín trăm ba mươi hai

  C. Bảy nghìn chín trăm ba chục hai đơn vị       D. Bảy nghìn chín ba hai

b. Số lớn nhất trong các số 4282;  4082; 4820; 4280 là:
   A. 4280


B. 4028

C. 4820

D. 4282
Câu 2: 
a) Ngày 27 tháng 2 năm 2011 là ngày chủ nhật. Ngày 01 tháng 3 cùng năm đó là ngày:
A. thứ sáu


B. thứ năm

C.  thứ ba

D. thứ tư

b) Một hình tròn đường kính là 6 cm. Bán kính hình tròn đó là: …………………….
Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:    
                    Trong một hình tròn:
· Độ dài bán kính bằng nửa độ dài đường kính

· Độ dài đường kính gấp đôi bán kính

· Độ dài các bán kính không bằng nhau.

Câu 4:  Một cửa hàng buổi sáng bán được 1470 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 560kg. Cả hai buổi cửa hàng bán được là: ……………………..……………..
Câu 5:  Tìm x biết:  x : 5 = 1650

A.   x = 330
B.   x = 8250
C.   x = 8050
D.   x = 5250

Câu 6:  x là số lớn nhất có bốn chữ số. 

             y là số bé nhất có bốn chữ số. 

             Vậy x - y = …….?
Câu 7: Đặt tính rồi tính:

  6035 + 1908
               7390 - 4285               
1407 x 3           
2440 : 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 8: Tính giá trị của biểu thức:           
a. 3736 + 1653 x 2


              b. 6  x ( 3875  - 2496)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 9: Sân trường em hình chữ nhật có chiều rộng 205m và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi sân trường em ?
Bài giải:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 10: Tìm một số biết lấy số lớn nhất có 4 chữ số trừ đi số đó thì được số nhỏ nhất có 4 chữ số cộng với số lớn nhất có một chữ số.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Đối đáp với vua
1. Một lần, vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long (Hà Nội). Vua cho xa giá đến Hồ Tây ngắm cảnh. Xa giá đi đến đâu quân lính cũng thét đuổi tất cả mọi người, không cho ai đến gần.

2. Cao Bá Quát, khi ấy còn là một cậu bé, muốn nhìn rõ mặt vua. Cậu nảy ra một ý, liền cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm. Quân lính nhìn thấy, xúm vào bắt trói đứa trẻ táo tợn. Cậu bé không chịu, la hét, vùng vẫy, gây nên cảnh náo động ở hồ. Thấy thế, vua Minh Mạng truyền lệnh dẫn cậu tới hỏi.

3. Câu bé bị dẫn tới trước mặt nhà vua. Cậu từ xưng là học trò mới ở quê ra chơi. Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt nước lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau, vua tức cảnh đọc vế đối như sau:

  Nước trong leo lẻo cá đớp cá.
Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn: 

 Trời nắng chang chang người trói người
4. Vế đối vừa cứng cỏi, vừa rất chỉnh, biểu lộ sự nhanh trí, thông minh. Vua nguôi giận, truyền lệnh cởi trói, tha cho cậu bé.

Theo QUỐC CHẤN
Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Khi vua Minh Mạng đến ngắm cảnh Hồ Tây, quân lính đã làm gì?

A. Yêu cầu mọi người xếp hàng để đón vua.

B. Thét đuổi tất cả mọi người, không cho ai đến gần vua.

C.Mời từng người đến gặp vua.

Câu 2: Cao Bá Quát có mong muốn gì?

A. Được tắm ở Hồ Tây.

B. Được nhìn rõ mặt vua.

C.Được niều người chú ý đến mình.

Câu 3: Cao BÁ Quát đã làm gì để thực hiện mong muốn đó?

A. Cởi hết áo quần nhảy xuống hố tắm và la hét, vùng vẩy khi bị lính bắt.

B. Khóc toáng lên để vua nghe thấy.

C. Nhảy xuống hồ bí mật bơi đến chỗ vua.

Câu 4: Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối?

A. Vì vua rất thích trò chơi đối đáp.

B.V ì vua thấy cậu bé tự xưng là học trò nên muốn thử tài cậu, cho cậu một cơ hội chuộc tội.

C.Vì vua muốn dùng trò cho đối đáp để tìm người tài cho đất nước.

Câu 5: Câu đối của Cao Bá Quát hay vì những điểm nào?

A. Vế đối chỉnh, thể hiện tình cảnh bị trói, đang chịu bất công của mình.

B. Cho thấy người đáp rất có bản lĩnh, cứng cỏi, thông minh.

C.Cho thấy Cao Bá Quát rất ngoan, biết tuân lệnh vua.

Câu 6: Qua câu chuyện trên em hãy rút ra nội dung bài học?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7 :Gạch dưới các chữ viết sai s/x rồi chép lại câu văn cho đúng chính tả:

    Từ xáng xớm, các em nhỏ đã súng sính trong bộ quấn áo mới đi sem hội.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: Gạch các chữ viết sai dấu hỏi / dấu ngã rồi chép lại câu văn cho đúng chính tả:

    Từ khắp các ngã đường, dòng người đỗ về quãng trường đễ dự lể kĩ niệm.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9:Đặt 6 dấu phẩy vào chỗ thích hợp.
   Các mẹ các chị mặc áo thêu chỉ màu cổ lấp lánh vòng bạc. Các chàng trai ngực trần vạm vỡ tay cầm khiên cầm giáo. Tất cả mọi người đều nhún nhảy múa hát theo nhịp chiêng nhịp cồng ngân nga vang vọng.

Câu 10. Nối từ ngữ chỉ người hoạt động nghệ thuật (cột A) và hoạt động nghệ thuật tương ứng (cột B) sao cho phù hợp: 

	A
	
	B

	(1) Diễn viên điện ảnh
	
	(a) sáng tác nhạc

	(2) Diễn viên kịch nói
	
	(b) sáng tác văn xuôi

	(3) Nhạc sĩ
	
	(c) đóng phim

	(4) Nhà văn
	
	(d) nặn tượng

	(5) Nghệ sĩ tạo hình
	
	(e) đóng kịch


Câu 10: Học sinh ôn lại gợi ý tập làm văn bài người lao động trí óc và buổi biểu diễn văn nghệ. 

